ENGLISH 8
UNIT 10:
Unit 10: Recycling
Read (Trang 92-93 SGK Tiếng Anh 8)
New words:
- dry /draɪ/(v): sấy khô
- reuse /ˌriːˈjuːs/(v): sử dụng lại, tái sử dụng
- press /pres/v): nhấn, đẩy
- representative /ˌreprɪˈzentətɪv/ (n): đại diện
- bucket /ˈbʌkɪt/(n): xô, gàu
- natural resources /ˈnætʃrəl - rɪˈsɔːs/(n): tài nguyên thiên nhiên
- wooden /ˈwʊdn/(a): bằng gỗ, giống như gỗ
- reduce /rɪˈdjuːs/(v): làm giảm
- mash /mæʃ/(v): nghiền, ép
- explain /ɪkˈspleɪn/(v): giải thích
- mixture /ˈmɪkstʃə(r)/ (n): sự pha trộn, hỗn hợp
- pull out (v): đi khỏi, rời đi
- look for (v): tìm kiếm
- sunlight  /ˈsʌnlaɪt/ (n): ánh nắng mặt trời
- metal /ˈmetl/(n): kim loại
- scatter /ˈskætə(r)/(v): rải, rắc, phân tán
- fabric /ˈfæbrɪk/(n): sợi (vải)
- detergent liquid /dɪˈtɜːdʒənt - ˈlɪkwɪd/ (n): dung dịch giặt tẩy
- leather /ˈleðə(r)/(n): da
- dip /dɪp/(v): nhúng, nhận chìm vào
- belong to (v): thuộc về
- intended shape  /ɪnˈtendɪd - ʃeɪp/(n): hình dạng định sẵn
- compost /ˈkɒmpɒst/(n): phân xanh
- mankind /mænˈkaɪnd/(n): nhân loại
- grain product /ɡreɪn/(n): sản phẩm từ ngũ cốc
- delighted /dɪˈlaɪtɪd/(a): vui sướng, vui mừng
- heap /hiːp/(n): một đống
- congratulation /kənˌɡrætʃuˈleɪʃn/(n): lời chúc mừng
- car tire (n): lốp xe
- confirm /kənˈfɜːm/(v): xác định
- pipe /paɪp/(n): ống nước
- glassware /ˈɡlɑːsweə(r)/(n): đồ dùng bằng thủy tinh
- sandal /ˈsændl/(n): dép xăng đan
- milkman /ˈmɪlkmən/(n): người đưa sữa
- refill /ˌriːˈfɪl/(v): làm đầy lại
- industry /ˈɪndəstri/(n): công nghiệp
- melt /melt/(v): tan ra, chảy ra
- deposit /dɪˈpɒzɪt/ (n): tiền đặt cọc
- dung /dʌŋ/(n): phân bón
- soak /səʊk/(n): nhúng nước, ngâm
- wrap /ræp/ (v): gói, bọc
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Hướng dẫn dịch:
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a) What do people do with empty milk bottles?
=> People cleaned and refilled empty milk bottles with milk.
b) What happens to the glass when it is sent to the factories?
=> The glass is broken up, melted and made into new glassware when it is sent to factories.
c) What did the Oregon government do to prevent people from throwing drink cans away?
=> The Oregon government made a new law that there must be deposit on all drink cans. The deposit is returned when people bring the cans back for recycling.
d) What is compost made from?
=> Compost is made from household and garden waste.
e) If you have a recycling story to share, how can you share it?
=> If we have a recycling story to share, we can call or fax the magazine at 5 265 456.
2. Work with a partner. Complete the sentences to make a list of recycled things.
(Hãy làm việc với bạn em. Hoàn thành các câu sau để lập danh sách các thứ được tái sử dụng.)
Car tires are recycled to make pipes and floor coverings.
Milk bottles are cleaned and refilled with milk.
Glass is broken up, melted and made into new glassware.
Drink cans are brought back for recycling.
Household and garden waste is made into compost.
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Car tires
In the USA, millions of old car
tires are thrown

away every
year. But tires can be recycled to
make pipes and floor coverings.
Nowadays, many people wear
shoes and sandals made from
old car tires.

Bottles
In Britain, the milkman brings
bottles of milk to houses and
collects the empty ones. The
empty bottles are then cleaned
and refilled. Fvery milk bottle
can be reused thirty times.

Glass
I industry, glass s
recycled. The glass is collected
and sent to the factories. There it

most

is broken up, melted and made
into new glassware.

Drink cans
People throw away billions of cans
every year all over the world. In

Oregon, the government made a new
law several years ago. They said that
there must be a deposit on all drink
cans.
people bring the cans back for recycling.

The deposit is returned when

Compost
Farmers have recycled their waste for
thousands of years. They grow food for
their animals and use the dung. for
fertilizing their fields. They also collect
household and garden waste to make
compost. Compost is a wonderful
natural fertilizer. It helps plants grow.

Thought for the week:

One ton of recycled
paper saves

approximately
eight trees
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Lopxeto
O Hoa Ky, méi nam hang trigu
16p xe 6 to e bj viet bo. Tuy
nhién 16p xe c6 the dicge tdi ché
dé lam éng dén va tam 16t san.
Ngay nay nhiu ngidi mang
gidy va dép diege lam bt nhitng
16 xe ci

Chai

O Anh, ngusi bn sita giao chai
sira déh tgn nha va the gom
nhitng chai khong.

Sau dé nhitng chai khing nay
dicge tam sqch va lai dirge do
diy sita. Moi chai sita c6 thé
duge sit dung lgi ba o kin

Thuy tinh
Trong cing nghiép, phin lon
thiy tinh dugre tdi ché’ Thity tinh
dicge thu gom va dica dén cic
nha méy. O d6 thu tinh ditge
dap vun, néu chay va lam thanh
6 thwij tinh méi.

Lon nuéc udng
161 nam, trén khdp thé’ giéi nguwoi ta vike

b6 hang 1y cdi lon. Tai Oregon, vai nam
tructe day chinh quyén da ban hanh mt
dao ludtméi. Ho ra quyét dinh réng phai c6
it khodn tién déit coc cho tdt e nhitng lon
it wdng. Tién dat coc nay sé drge hoan
lai khi ngicdsi ta mang tra lon dé tdi ché:

Phan xanh
Héng ngan nam nay cdc nong dan da tai
ché’ chit thai cia ho. Ho tring hrong
thice cho gia siic cia ho r6i dimg phin
gia siic dé lam cho nhitng cdnh dong cia
ho mau mé. Ho con thu gom chit thai
trong nha v ngodi vieon dé lam phin
xanh. Phan xanh 1a mgt logi phan bon
nhién rit t6t. N6 gip cdy tang tricong.

M&i tun mot suy nghi:

Mt tén gidy téi sinh
tiét kigm

khodng

8 cdy tréng





